Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi : Truyện ngụ ngôn.
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TRUYỆN NGỤ NGÔN 

-----***-----
                             PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU
 Nhà văn hoá lớn của nhân loại Lê-nin từng nói:"Văn học là nhân học" vậy mà một thực trạng đáng lo ngại là học sinh học văn nhưng sợ viết văn. Ai đã trực tiếp dạy và chấm bài văn của học sinh trong những năm gần đây mới thấy cần thiết phải có thay đổi về phương pháp dạy và học văn hiện nay. Đất nước ta đang trên đà đổi mới, ngành giáo dục đang có những bước chuyển mình theo nhịp bước của thời đại. Mà một trong những biện pháp tối ưu trong quá trình dạy học là phương pháp dạy học tích cực và dạy học theo chuẩn kiến thức và kĩ năng. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả giáo dục ở bộ môn ngữ văn trong nhà trường hiện nay, giáo viên cần đặc biệt chú trọng hơn nữa trong việc rèn luyện kĩ năng nói và viết (tạo lập văn bản) cho học sinh, nhất là rèn luyện kĩ năng viết văn nghị luận về tác phẩm văn học ở cấp THCS  theo chuẩn kiến thức và kĩ năng mà ngành yêu cầu.
Trong quá trình dạy học, truyện ngụ ngôn là mảng đề tài văn học dân gian khó, nhiều dạng bài mới cần nghiên cứu. Với tầm hiểu biết hạn hẹp của mình, tôi lựa chọn chuyên đề này hi vọng phần nào nâng cao sự hiểu biết của bản thân và giúp các em học sinh hiểu sâu sắc hơn về thể loại văn học này.

                              PHẦN II: NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ.

I. Tìm hiểu chung về thể loại
1. Khái niệm :
- Ngụ : Kín đáo.

- Ngôn: lời nói.

=> Ngụ ngôn: Lời nói kín đáo người nghe phải tự suy ra và hiểu.

- Truyện ngụ ngôn : Là hình thức tự sự cỡ nhỏ, trình bày những bài học đạo lí và kinh nghiệm sống, thường sử dụng lối diễn đạt ám chỉ, ngụ ý, bóng gió.
- Đều là thể loại truyện ngụ ngôn nhưng ở mỗi quốc gia, mỗi khu vực có tên gọi hoàn toàn khác nhau. 
2. Đặc điểm:
- Truyện ngụ ngôn thường ngắn gọn, được viết bằng văn xuôi hoặc thơ, văn vần.

- Nhân vật ngụ ngôn có thể là con người hoặc con vật, đồ vật được nhân hóa.

- Truyện ngụ ngôn thường nêu lên các tư tưởng đạo đức hay bài học cuộc sống bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh có thể pha yểu tố hài hước.
* Có thể mô hình cho Hs bằng sơ đồ sau.
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* Lưu ý: Truyện ngụ ngôn thường mượn những câu chuyên về đồ vật hoặc loài vật để đưa ra những bài học đạo đức trong cuộc sống nên khi đọc truyện chúng ta cần quan tâm đến nghĩa đen và nghĩa bóng của câu chuyện. 

3. Lịch sử truyện ngụ ngôn
- Truyện ngụ ngôn là một thể loại lâu đời nhất, có thể nói thể loại này đã xuất hiện trước công nguyên trong kho tàng văn hóa các dân tộc của Ai Cập, Hy Lạp, Ấn độ, Trung Hoa,… xa hơn nữa, đó là những thể truyện gắn liền với một nửa truyền thuyết do Ezop sáng tác, những sáng tác có ảnh hưởng đến cả một vùng Trung đông, phương Tây. Tuy nhiên, theo như nghiên cứu các nhà sử học thì nó đã xuất hiện thời cổ đại tại các nền văn hóa  của các dân tộc như Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, Ai Cập… Trong cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, con người thường quan sát tìm hiểu các con vật, nhận thấy một số đặc tính tiêu biểu rồi gán ghép với tính cách con người. Con người thường dùng những câu chuyện về loài vật để nói về chính mình, từ đó truyện ngụ ngôn ra đời.
- Ở văn chương Kitô giáo và văn học Trung đại gọi là dụ ngôn, trong thời đó văn học được đại diện cho tâm thức đặc biệt như một tiếp nhận rất đặc thù. Đến cuối thế kỷ thứ 19, hầu hết những nhà văn đã xem xét đến tính kiệm lời, sự súc tích của ngụ ngôn là mẫu mực cho sáng tác của mình. Thế nên cho đến nay truyện ngụ ngôn không thuộc thể loại quá dài. Những nhà văn chăm chú nhìn vào các truyền thống ngụ ngôn và dẫn đến sự xuất hiện thêm những tác phẩm kịch và những tiểu thuyết. Cấu trúc bên trong những tác phẩm này có xuất hiện ngụ ý bóng gió, kiểu hình tượng, tượng trưng và đặc biệt chú trọng đến lối đa nghĩa.

- Trên thế giới, có lẽ truyện ngụ ngôn Trung Quốc gần nhất với truyện ngụ ngôn ở Việt Nam, nó giống như một ảnh hưởng không hề nhỏ. Ngụ ngôn là thể loại tồn tại trong tất cả mọi nền văn hóa, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình giáo huấn, là một dạng văn học trung tâm, là tiêu chuẩn cho những thể loại văn khác như văn xuôi vùng Trung Đông. Nhân dân thường dùng những hình tượng cụ thể, gần gũi, tiêu biểu rồi đem ẩn dụ, ví von nhằm diễn đạt cái trừu tượng. Truyện ngụ ngôn thường ngắn gọn, đơn giản nên có thể lưu truyền bằng văn nói lẫn văn viết. Sự xúc tích về nội dung mang đến cho người đọc truyện ngụ ngôn đó là mang nhiều hàm nghĩa trừu tượng, dấu hiệu về cấu trúc củng ảnh hưởng tới loại hình khác.

- Ở Việt Nam, ngụ ngôn dân gian tồn tại và nhiều truyện đã trở thành điển cố văn học, như Đẽo cày giữa đường, Thầy bói xem voi v.v. Trong truyện ngụ ngôn có thể được kể lại bằng miệng hoặc thông qua văn viết.

4. Nội dung truyện ngụ ngôn
4.1. Truyện ngụ ngôn có nội dung đả kích giai cấp thống trị.
- Tại các hình thái xã hội, giai cấp thống trị luôn có những kẻ lợi dụng quyền thế để chà đạp, bóc lột, cướp của hại người. Nhân dân dùng truyện ngụ ngôn làm vũ khí đấu tranh, đả kích thói ngang ngược, hách dịch của tầng lớp thống trị.

4.2. Truyện ngụ ngôn phê phán thói hư tật xấu con người
- Truyện ngụ ngôn mang tính giáo dục con người về đạo đức, châm biếm, phê bình các thói xấu như tính lười biếng ham chơi( Rùa và thỏ), thói nhìn lệch lạc phiến diện( Thầy bói xem voi), thói tham lam ảo tưởng (thả mồi bắt bóng)…

4.3. Truyện ngụ ngôn mang tính triết lý, quan niệm nhân sinh.
- Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, ông cha ta đã đúc rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm thực tiễn. Họ mượn truyện ngụ ngôn để truyền tải đó nhằm khuyên răn con người sống cần phải có tình đoàn kết (Câu chuyện bó đũa), bản thân phải có chính kiến và lập trường (Đẽo cày giữa đường), sự kiên trì và sáng tạo (Con quạ và cái bình bước).
- Truyện ngụ ngôn nêu lên những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn cuộc sống. Những kinh nghiệm này tuy chưa là ý niệm triết học đích thực nhưng là những bài học bổ ích. Chẳng hạn, truyện ngụ ngôn khuyên con người nên đứng đúng vị trí của mình (Qụa mặc lông công), sống cần có lập trường (Ðẽo cày giữa đường), tác hại của óc xa rời thực tế (Chị bán nồi đất) nêu lên sức mạnh của sự đòan kết (Chuyện bó đũa).

- Có những kinh nghiệm sống của nhân dân đã được truyện ngụ ngôn khái quát lên thành những quan niệm triết học. Ðó có thể là quan niệm về tính tương đối của sự vật hiện tượng trong tự nhiên và xã hội (Mèo lại hoàn mèo ) sự vận động và phát triển của thế giới theo qui luật khách quan...Chính vì vậy mà so với cổ tích và truyện cười thì truyện ngụ ngôn thiên về giáo dục hơn.

5. Cấu trúc truyện ngụ ngôn
5.1. Phần nội dung
- Đa phần các tác phẩm truyện ngụ ngôn đều lấy hình tượng của các con thú, gia súc… cùng với đó là những đặc điểm của chúng như cáo thì ranh mãnh, thỏ thường nhút nhát… Để phúng dụ những tồn tại của xã hội hiện thực, để châm biếm, chế diễu thói xấu con người. Những câu chuyện thường hay mang tính hài hước buồn cười được tạo dựng bởi nhân vật và sự kiện đơn giản.

- Kết cấu truyện ngụ ngôn thường ngắn, tình tiết không phức tạp gắn liền với hiện thực đời sống, mọi người đều dẽ nhớ, dễ tiếp thu hơn so với rất nhiều thể loại văn học khác.

5.2. Phần ý nghĩa
- Tuy phần nội dung mang tính giải trí, nhưng phần ý nghĩa được ẩn chứa trong cốt truyện cần người đọc tự rút ra. Đó là những bài học lý lẽ, đạo đức, những chiêm nghiệm về cuộc đời, quan niệm nhân sinh.

- Giá trị mà truyện ngụ ngôn đem lại cho kho tàng văn học dân gian rất lớn bởi nó quá chân thực đời thường, tuy câu chuyện ngắn nhưng ý nghĩa lại thấm thía, lắng đọng, sâu xa. Đọc truyện ngụ ngôn hay đem lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá để nâng cao nhân cách, đạo đức, và những kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân.
6. Mấy nét thi pháp truyện ngụ ngôn.

6.1. Cốt truyện

- Truyện ngụ ngôn là câu chuyện kể có tính chất thế sự . Tuy nhiên cốt truyện của truyện ngụ ngôn khác với cổ tích ở chỗ: Cuộc đời trong ngụ ngôn gần với hiện thực hơn trong khicuộc đời trong cổ tích gắn với lý tưởng và ước mơ

- Kết cấu truyện ngụ ngôn thường ngắn, ít tình tiết thường mỗi truyện chỉ một tình tiết trong khi câu chuyện cổ tích thường có đầu có đuôi. Nét đặc biệt trong kết cấu của truyện ngụ ngôn là phần truyện kể nổi lên còn phần ý nghĩa lắng đọng lại mà người đọc tự rút ra.
 6.2. Nhân vật 
-  Nhân vật trong ngụ ngôn rất đa dạng, có thể là bất cứ cái gì trong vũ trụ: từ con người , thần linh đến loài vật, cây cỏ ...Nhân vật trong truyện ngụ ngôn được xây dựng qua sự đối lập giữa thông minh và ngu ngốc, tốt bụng và xấu xa, bé nhỏ và to lớn ( Voi và kiến ) Tác giả dân gian cũng dùng biện pháp phủ định để khẳng định trong xây dựng nhân vật ngụ ngôn (Ðẽo cày giữa đường).
6.3. Biện pháp ẩn dụ:  
- Truyện ngụ ngôn thường dùng những ẩn dụ thông qua ngôn ngữ  hàm súc. Tác giả dân gian còn miêu tả đặc điểm phổ biến của các con vật  để biểu trưng cho con người . Từng con vật tiêu biểu cho từng loại người trong xã hội. Chẳng hạn, cáo xảo quyệt, mèo giả dối ...

7. Phân biệt truyện ngụ ngôn với các thể loại văn học khác.
7.1. Phân biệt truyện ngụ ngôn với truyện cổ tích.
	
	Truyện Ngụ ngôn 
	Truyện cổ tích

	Giống nhau
	-  Đều bắt nguồn từ truyền miệng hoặc do dân gian để lại ,những câu chuyên có tính chất hư cấu và không có thật 100%.
+ Đều dạy con người ta làm lành tránh điều ác,đều có ý chiến rthắng dành về chân chính,cái tà luôn bị đẩy lùi.Có tính giáo dục cao

+  Cả hai đều thuộc bộ phận Văn học dân gian và cùng nhóm " truyện dân gian".
+  Cả hai đều có câú tạo ngắn gọn, mang nghĩa hàm ẩn.

	Khác nhau
	- Nhân vật chủ yếu là những con vật biết nói.
- Thường sử dụng lối diễn đạt ám chỉ, ngụ ý, bóng gió.

- Được viết bằng văn xuôi hoặc thơ, văn vần.


	-  Hệ thống nhân vật phong phú: con vật, Tiên, Bụt…
- Truyện cổ tích là nhưng tích chuyện cổ, không nhất thiết phải có địa điểm lịch sử, không nhất thiết phải gắn lich sử nhân vật vào với câu truyện có tính chất lịch sử . 


7.2. Phân biệt truyện ngụ ngôn với truyện đồng thoại.
	
	Truyện Ngụ ngôn 
	Truyện đồng thoại

	Giống nhau
	- Nhân vật cùng là con vật, đồ vật được nhân hóa.
- Các nhân vật này vừa mang những đặc tính vốn có của loài vật hoặc đồ vật, vừa mang đặc điểm của con người.
- Có thể tồn tại ở dạng nói hoặc dạng viết.

	Khác nhau
	- Thuộc dòng văn học dân gian.

- Nhân vật trong truyện ngụ ngôn được xây dựng qua sự đối lập giữa thông minh và ngu ngốc, tốt bụng và xấu xa, bé nhỏ và to lớn.
	- Thuộc dòng văn học hiện đại.
- Nhân vật là đối tượng có hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, cảm xúc, suy nghĩ,… được nhà văn khắc hoạ bên trong trong tác phẩm.

	7.2. Phân biệt truyện ngụ ngôn với tục ngữ.


	Truyện Ngụ ngôn 
	Tục ngữ

	Giống nhau
	- Đều thuộc dòng văn học dân gian.

- Đều được nói bóng gió, ẩn dụ về con người.

- Khuyên răn con người làm việc tốt hướng thiện và tránh xa cái ác,nói lời hay làm lẽ phải.
- Có thể tồn tại ở dạng nói hoặc dạng viết.

	Khác nhau
	- Ngụ ngôn là những câu truyện có mở đầu, diễn biến, kết thức.

- Ngụ ngôn mang tính chất hư câu tưởng tượng.
- Được viết bằng văn xuôi hoặc thơ, văn vần.
	- Tục ngữ những câu nói ngắn gọn dễ đọc dễ nhớ.
- Tục ngữ được đúc rút từ kinh nghiệm của cha ông.



II. MỘT SỐ VĂN BẢN TRUYỆN NGỤ NGÔN TRONG SGK KẾT NỐI TRI THỨC.
	
	ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG
	ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
	CON MỐI VÀ 

CON KIẾN

	Tác giả
	- Tác giả dân gian
	- Trang Tử một triết gia, tác gia Đạo giáo, nhà văn tài hoa xuất chúng của Trung Quốc.
	- Nam Hương quê Hà Nội, là nhà văn sáng tác nhiều thơ ngụ ngôn.

	Tác phẩm
	

	Xuất xứ
	Trích trong “Truyện cổ nước Nam”.
	- Trích trong “Thu thủy”. (Thiên thứ 17) – Sách Trang Tử.
	Trích trong “Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam”.

	Thể loại
	Truyện ngụ ngôn
	Truyện ngụ ngôn
	Truyện ngụ ngôn

	Hình thức biểu đạt
	- Văn xuôi.
	- Văn xuôi.
	- Thơ song thất lục bát (hai câu 7 tiếng 1 câu 6 tiếng, 1 câu 8 tiếng)



	Nhân vật 
	- Chính : Anh thợ mộc.
- Phụ: Người qua đường.
	- Ếch và rùa
	- Con Mối và con Kiến

	Phương thức biểu đạt
	- Tự sự
	- Tự sự, miêu tả.
	- Tự sự, biểu cảm.

	Ngôi kể
	Ngôi thứ ba
	Ngôi thứ ba
	Ngôi thứ ba

	Tóm tắt văn bản
	- Chuyện kể về một anh thợ mộc, bỏ ra 300 quan tiền mua gỗ để đẽo cày bán.
- Cửa hàng anh ta mở bên đường nên sau khi mọi người vào xem mỗi người góp một ý. Và ai nói già anh ta cũng làm theo. 
- Vì vậy, tất cả gỗ của anh ta đều hỏng hết và mọi vốn liếng đều mất sạch.
	- Một con ếch ở trong một cái giếng nhỏ, nó cho rằng cuộc sống của nó trong cái giếng sụp thật là sưng sướng.
- Con ếch mời rùa biển đông vào trong giếng chơi, rùa không thể chui lọt vào trong giếng nên đã kể cho ếch nghe về sự rộng lớn của biển đông.

- Ếch nghe xong bèn thu mình lại hoảng hốt, bối rối.
	- Qua cuộc nói chuyện giữa kiến và mối thấy được sự đối lập giữa lối sống và con người trong xã hội: Mối chỉ hưởng thụ không lao động, còn kiến chăm chỉ biết lo xa, có trách nhiệm với cộng đồng.

	Bố cục văn bản
	· Hai phần:

+ “Từ đầu … bày ra bán” Người thợ mộc cùng lời khuyên của người qua đường.
+ Còn lại : Hậu quả của việc đẽo cày giữa đường.
	· Hai phần:

+ “Từ đầu …coi cho biết” cuộc sống của ếch trong giếng cạn.
+ Còn lại : rùa cho ếch biết cuộc sống ngoài biển Đông.
	· Hai phần:
+ Hai khổ đầu: Lời của con mối.

+ Hai khổ sau: Lời của con kiến.

	Nội dung 
	1. Người thợ mộc đẽo cày: 

- Mục đích: Mua gỗ đẽo cày để bán

2. Những lần góp ý và phản ứng của người thợ mộc

Người góp ý
Nội dung góp ý
Hành động của anh thợ mộc
1

- Phải đẽo cày cho cao, cho to thì mới dễ cày

- Cho là phải, đẽo cày vừa to vừa cao

2

- Đẽo nhỏ hơn, thấp hơn thì mới dễ cày

- Cho là phải, lại đẽo cày vừa nhỏ, vừa thấp

3

- Đẽo cày cho thất cao, thật to gấp đôi, gấp ba để voi cày được

- Liền đẽo ngay một lúc bao nhiêu cày to, gấp năm, gấp bảy thứ thường

-> Chẳng ai đến mua, gỗ hỏng hết, vốn liếng đi sạch


	1. Sự khác nhau về môi trường sống của Ếch, Rùa và suy nghĩ, cảm xúc của chúng.

- Ếch: sống trong 1 cái giếng cạn, nước tù, cả đời chưa đi xa        Kém hiểu biết, Suy nghĩ nông cạn.

- Rùa: sống ở biển Đông mênh mông, sâu thẳm,          

        có hiểu biết sâu sắc, Suy nghĩ thấu đáo, cẩn thận.

2.  Phản ứng của Ếch và bài học cho chúng ta

- Ếch nhận ra mình nông cạn, thiếu hiểu biết, xấu hổ, mắc cỡ vì mình thiếu hiểu biết mà lại huyênh hoang, khoe mẽ

- Bài học:
+ Môi trường sống có ảnh hưởng đến suy nghĩa, cảm xúc và tính cách của mỗi cá nhân, nhưng nỗ lực của con người mới là quan trọng

+ Cần khiêm tốn, tế nhị, có tinh thần học hỏi khi giao tiếp.

+ Biết nhận lỗi và sửa lỗi, không nên dấu dốt
	2.1 Nhân vật con mối
- Hoàn cảnh sống: Bàn tròn ghế chéo nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi sung sướng no đủ.
+ liệt kê

+ Nhân hóa

+ Đối thoại

+ Ngôn ngữ
- Thái độ: chê bai đàn kiến làm lụng, thỏa mãn với hoàn cảnh sống của mình , ích kỉ.
+ Nhân hóa

+ Câu hỏi tu từ

+ từ láy….
- Quan niệm sống: hưởng thụ, đục khoét.

=> Lối sống sai trái gây hậu quả nghiêm trọng. 

2.1 Nhân vật con kiến

- Hoàn cảnh sống: khó khăn, cực nhọc.

+ Liệt kê

+ Nhân hóa

- Thái độ: không đồng tình với mối, sống vì mọi người.
+ Nhân hóa

+ Tục ngữ
+ Điệp ngữ…
- Quan niệm sống: chăm chỉ, có trách nhiệm, cống hiến.
=> Lối sống đẹp đoàn kết có tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.


	Ý nghĩa – bài học của câu chuyện.
	- Mượn câu chuyện về người thợ mộc để ám chỉ những người thiếu chủ kiến khi làm việc và không suy xét kĩ khi nghe người khác góp ý.

- Cần phải tự tin, có chính kiến khi làm bất cứ việc gì.
	- Ngụ ý phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại huyênh hoang. 

 - Khuyên nhủ chúng ta phải mở rộng tầm hiểu biết, không chủ quan, kiêu ngạo.


	- Lối sống nhàn hạ, hưởng thụ, lười biếng sẽ làm hại chính chúng ta.
- Hãy luôn cần cù chăm chỉ đề cuộc sống tốt dẹp hơn.


III. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN 

Dạng bài đọc hiểu
* Cách làm dạng bài đọc hiểu:

- Bước 1: Đọc thật kỹ đề bài, đọc đến thuộc lòng rồi hãy làm từng câu, dễ trước khó sau.

- Bước 2: Đọc các yêu cầu, gạch chân các từ ngữ quan trọng, câu quan trọng. Việc làm này giúp các em lí giải được yêu cầu của dề bài và xác định hướng đi đúng cho bài làm, tránh lan man, lạc đề.

- Bước 3: Luôn đặt câu hỏi và tìm cách trả lời: Ai? Cái gì? Là gì? Như thế nào? Kiến thức nào? Để bài làm được trọn vẹn hơn, khoa học hơn tránh trường hợp trả lời thiếu.

- Bước 4: Trả lời tách bạch các câu, các ý. Chọn từ ngữ, viết câu và viết cẩn thận từng chữ.

- Bước 5: Đọc lại và sửa chữa chuẩn xác từng câu trả lời. Không bỏ trống câu nào, dòng nào.

ĐỀ 1:

Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:
CHÓ SÓI VÀ CỪU NON

“Một con sói đi kiếm ăn cả ngày trong rừng và chưa kiếm được chút gì bỏ vào bụng. Mãi đến gần tối mới thấy một đàn cừu xuất hiện ở phía cửa rừng. Cuối đàn, một chú cừu non đi tụt lại đằng sau, vừa đi vừa nhởn nhơ gặm cỏ. Sói ta mừng quá, vội vàng lao tới áp sát chú cừu non.

Thoáng thấy cặp mắt của sói đỏ khè như hai hòn lửa, cừu non hoảng hồn. Nhưng cừu non đã kịp thời nén được sợ hãi, ung dung bước tới trước mặt sói dữ, lễ phép nói:

- Thưa bác, anh chăn cừu sai tôi đến nộp mạng cho bác để tỏ lòng biết ơn bác cả ngày hôm nay không quấy nhiễu đàn cừu chúng tôi. Anh dặn tôi phải hát tặng bác một bài thật hay để bác nghe cho vui tai trước khi ăn thịt tôi cho ngon miệng.


Sói ta không ngờ mình được sự trọng đại như vậy, lấy làm thích chí và cảm động lắm liền cho phép cừu non trổ tài ca hát. Cừu non rán hơi, rán sức be lên thật to, tiếng kêu be be lên bổng xuống trầm mỗi lúc một vang xa. Anh chăn cừu nghe được, lập tức vác gậy chạy lại, nện cho sói ta lúc ấy đang vểnh tai nghe hát, một trận nên thân.


Cừu non thoát nạn nhờ nhanh trí và can đảm, còn chó sói no đòn, bỏ chạy, vừa chạy vừa than thân:


- Ai đời chó sói mà nghe ca hát! Mồi kề bên miệng lại để mắc mưu cừu non, đau thật là đau!”

(Theo Võ Phi Hồng, Văn học 6, tập hai, NXB Giáo dục,1995)
Câu 1: Đoạn trích trên thuộc thể loại nào? 

A. Truyện cổ tích


B. Truyện ngụ ngôn


C. Truyện truyền thuyết


D. Truyện ngắn

Câu 2: Đoạn trích trên sử dụng ngôi kể thứ mấy? 

A. Ngôi thứ nhất 


                 B. Không có ngôi kể


C. Cả ngôi thứ nhất với ngôi thứ 3
    
D. Ngôi thứ ba

Câu 3: Nhân vật chính trong đoạn trích trên là ai? 

A. Chó sói 



                    B. Cừu



C. Cừu và sói

    


D. Anh chăn cừu

Câu 4: Đoạn trích trên sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa đúng hay sai?  

A. Sai 




B. Đúng
Câu 5: Chi tiết cừu non xin hát tặng sói một bài trước khi nộp mạng thể hiện phẩm chất gì của cừu? 

A. Nhanh trí, can đảm

           B. Lễ phép, lanh lẹ


C. Năng động, hoạt bát


D. Nhiệt tình, chăm chỉ

Câu 6: Từ nào dưới đây có thể điền vào chỗ trống của câu khuyết: Cừu non là con vật rất…để tạo thành câu đúng nghĩa? 
A. Mưu mô



                    B. Mưu cao



C. Mưu toan.




D. Mưu trí

Câu 7: Câu nào sau đây nói đúng chủ đề của đoạn trích? 
A. Đoạn trích ca ngợi sự thông minh, lòng dũng cảm; khuyên chúng ta không nên vội cả tin vào người khác.

B. Đoạn trích thể hiện sự mưu trí, bình tĩnh của cừu trước tình huống vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.

C. Đoạn trích thể hiện sự ngờ nghệch, vội vàng, cả tin, ham hư danh thích nghe lời tâng bốc của chó sói.

D. Đoạn trích mang lại tiếng cười vui vẻ, thể hiện sự ngưỡng mộ của anh chăn cừu đối với chú cừu của mình. 
Câu 8: Nội dung nào dưới đây giải nghĩa đúng cho từ “ung dung”? 

A. Đứng đắn và nghiêm chỉnh


B. Tự tin và không lo lắng

C. Thư thả, khoan thai, không vội vã

D. Từ tốn, không nhanh nhẹn

Câu 9: Nhân vật trong đoạn trích trên và trong truyện đồng thoại có điểm gì giống nhau? 
Câu 10: Qua câu chuyện trên, em rút ra cho bản thân mình bài học gì? 
HƯỚNG DẪN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	Nhân vật trong đoạn trích rên và truyện đồng thoại giống nhau là cùng là những con vật được nhân hóa có hành động cử chỉ như con người.
	1,0

	
	10
	· Cần mưu trí, bình tĩnh của cừu trước tình huống vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.

· Không nên chủ quan, đi một mình khi trời tối…
	1,0


Đề 2:

Đọc văn bản sau:
CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA

Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm. 

Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo:

- Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng túi tiền.

Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.

Thấy vậy, bốn người con cùng nói:

- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!

Người cha liền bảo:

- Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.

(Theo Ngụ ngôn Việt Nam)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1.Câu chuyện bó đũa thuộc thể loại nào?

A. Truyện truyền thuyết


B. Truyện cổ tích

C. Truyện ngụ ngôn



D. Truyện cười

Câu 2. Câu chuyện được kể bằng lời của ai?

A. Lời của người cha
                           B. Lời của người kể chuyện 

C. Lời của người em gáiD. Lời của người anh cả

Câu 3.Thấy anh em không yêu thương nhau, người cha có thái độ ra sao?

A. Khóc thương B. Tức giận

C. Thờ ơ             



D. Buồn phiền

Câu 4.Tại sao bốn người con không ai bẻ gãy được bó đũa?

A. Họ chưa dùng hết sức để bẻ

B. Không ai muốn bẻ cả

C. Cầm cả bó đũa mà bẻ

D. Bó đũa được làm bằng kim loại

Câu 5.Người cha đã làm gì để răn dạy các con?

A. Cho thừa hưởng cả gia tài              B. Lấy ví dụ về bó đũa

C. Trách phạt                                       D. Giảng giải đạo lý của cha ông

Câu 6. Các trạng ngữ trong câu: “Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em” bổ sung ý nghĩa gì?
Top of Form

A. Thời gian, nơi chốn                         B. Thời gian, phương tiện

C. Thời gian, cách thức                        D. Thời gian, mục đích

Câu 7. Từ “đoàn kết” trái nghĩa với từ nào?

A.  Đùm bọc



B. Chia rẽ

C.  Yêu thương



D.Giúp đỡ

Câu 8.Nhận xét nào sau đây đúng với Câu chuyện bó đũa?

A. Ca ngợi tình cảm cộng đồng bền chặt.

B. Ca ngợi tình cảm anh, em đoàn kết, thương yêu nhau.

C. Giải thích các bước bẻ đũa.

D. Giải thích các hiện tượng thiên nhiên.

Câu 9. Qua câu chuyện trên, rút ra bài học mà em tâm đắc nhất.

Câu 10. Cách dạy con của người cha có gì đặc biệt.
HƯỚNG DẪN 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- HS nêu được cụ thể bài học; ý nghĩa của bài học.
	1,0

	
	10
	- HS chỉ ra được điều đặc biệt trong cách dạy con của người cha: tế nhị, tinh tế.
	1,0


ĐỀ 3: 
Đọc văn bản sau:

CHÚ LỪA THÔNG MINH

Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không được, lừa ta vẫn kêu be be thảm thương dưới giếng.

Cuối cùng, bác nông dân quyết định bỏ mặc lừa dưới giếng, bởi bác cho rằng nó cũng đã già, không đáng phải tốn công, tốn sức nghĩ cách cứu, hơn nữa còn phải lấp cái giếng này đi. Thế là, bác ta gọi hàng xóm tới cùng xúc đất lấp giếng, chôn sống lừa, tránh cho nó khỏi bị đau khổ dai dẳng.

Khi thấy đất rơi xuống giếng, lừa bắt đầu hiểu ra kết cục của mình. Nó bắt đầu kêu gào thảm thiết. Nhưng chỉ mấy phút sau, không ai nghe thấy lừa kêu la nữa. Bác nông dân rất tò mò, thò cổ xuống xem và thực sự ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt. Bác ta thấy lừa dồn đất sang một bên, còn mình thì tránh ở một bên.

Cứ như vậy, mô đất ngày càng cao, còn lừa ngày càng lên gần miệng giếng hơn. Cuối cùng, nó nhảy ra khỏi giếng và chạy đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

(Theo Bộ sách EQ- trí tuệ cảm xúc)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1: Em hãy cho biết văn bản “Chú lừa thông minh” thuộc loại truyện nào? 


A. Truyện cổ tích


B. Truyện truyền thuyết


C. Truyện ngụ ngôn

            D. Truyện cười

Câu 2: Văn bản “Chú lừa thông minh”  được kể theo ngôi thứ mấy? 

A. Ngôi thứ ba

B. Ngôi thứ hai

C. Ngôi thứ nhất số ít

D. Ngôi thứ nhất số nhiều

Câu 3: Ban đầu, khi thấy chú lừa bị sa xuống giếng, bác nông dân đã làm gì? 

A. Tìm cách để không bận tâm đến con lừa nữa

B. Tìm cách để cứu lấy con lừa


C. Nhờ hàng xóm đến để giúp con lừa

            D. Đến bên giếng và nhìn nó

Câu 4: Có bao nhiêu từ láy trong câu: “Nó bắt đầu kêu gào thảm thiết”? 


A. 3


B. 2

C. 1

            D. 4
Câu 5: Khi thấy đất rơi xuống giếng, con lừa đã làm gì? 


A. Kêu gào thảm thiết


B. Đứng im và chờ chết


C. Cố hết sức nhảy ra khỏi giếng

            D. Bình tĩnh tìm cách

Câu 6: Hãy sắp xếp các chi tiết sau theo trình tự đúng của câu chuyện “Chú lừa thông minh”? 

(1) Con lừa của bác nông dân bị sa chân xuống giếng, bác nông dân tìm cách cứu nó

(2)  Con lừa cố gắng xoay sở

(3) Con lừa thoát ra khỏi cái giếng

(4) Cuối cùng, bác nông dân quyết định bỏ mặc nó

A. (1) (2) (3) (4)


B. (1) (4) (2) (3)


C. (3) (1) (4) (2)

            D. (3) (2) (4) (1)

Câu 7: Qua văn bản “Chú lừa thông minh”, em thấy con lừa có tính cách như thế nào? 


A. Bình tĩnh, thông minh


B. Nhút nhát, sợ chết


C. Nóng vội, dũng cảm

            D. Chủ quan, kiêu ngạo

Câu 8: Nội dung của câu chuyện “Chú lừa thông minh” là gì? 


A. Buông xuôi trước những khó khăn trong cuộc sống


B. Sự đoàn kết của con người và loài vật


C. Biết thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt trong cuộc sống

            D. Tình yêu thương giữa con người với loài vật

Câu 9: Em hãy đóng vai chú lừa trong câu chuyện để nói một câu khuyên mọi người sau khi chú thoát chết ? 
Câu 10: Từ câu chuyện “Chú lừa thông minh”, em có đồng tình với cách xử lý của bác nông dân không? Vì sao?
HƯỚNG DẪN 

Môn: Ngữ văn lớp 7

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	Học sinh có thể trả lời bằng nhiều cách, nhưng phải đưa ra được 01 lời khuyên

VD: Mọi người cần bình tĩnh tìm cách giải quyết.
	1,0

	
	10
	HS có thể đưa ra quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình.

HS phải lí giải hợp lí theo từng quan điểm cá nhân. 
	1,0


Đề 4: Đọc văn bản sau:

    THỎ VÀ RÙA

Ngày xưa, thỏ lúc nào cũng cười mũi con rùa về sự chậm chạp. Nhưng rùa         thì dằn lòng trước sự khoe khoang của thỏ.

Một hôm, trước đông đủ bá thú, rùa thách thỏ chạy thi. Thỏ trả lời:

· Ðừng có đùa dai! Bạn không biết là tôi có thể chạy cả chục vòng quanh            bạn hay sao.

Rùa mỉm cười:

· Không cần nhiều lời. Muốn biết ai nhanh thì cứ việc thi.

Thế là trường đua được vạch ra. Con cáo làm trọng tài. Nó hú ba tiếng là         cuộc thi bắt đầu.

Thoắt một cái, con thỏ đã biến mất. Con rùa cứ chậm chạp bước theo. Các  thú khác ở dọc đường cổ võ.

Một lúc sau, thỏ đứng lại đợi rùa, nhân tiện diễu chơi cho bõ ghét. Ðợi  một lúc mà rùa vẫn chưa tới. Thỏ vừa thiêm thiếp vừa lẩm bẩm:

· Ta cứ chợp mắt một tí trên bãi cỏ này. Khi trời mát xuống ta sẽ chạy tiếp  cũng chẳng muộn gì!

Thế rồi nó dạng chân, duỗi tay, nhắm mắt ngủ ngon lành. Một lúc sau, con  rùa ì ạch bò tới.

Nó bỏ qua chỗ con thỏ đang ngủ say, rồi đến được mức cuối. Tiếng reo hò  náo nhiệt.

Lúc đó, con thỏ vừa mở mắt. Biết mình thua cuộc, thỏ xấu hổ trốn vào rừng.

         (https://sites.google.com/site/158truyenngungonaesop/131---150)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1. Truyện “Thỏ và rùa” thuộc thể loại nào?(1)

A. Truyện cổ tích.
B. Truyện đồng thoại.    C. Truyền thuyết. 
   D.Ngụ ngôn.

Câu 2. Câu chuyện trong tác phẩm được kể bằng lời của ai?(2)

A. Lời của nhân vật Thỏ.

B. Lời của người kể chuyện.

C. Lời của nhân vật Rùa.              C. Lời của nhân vật cáo.

Câu 3. Truyện “Thỏ và rùa” kể theo ngôi thứ mấy?(3)

A. Ngôi kể thứ nhất.

B. Ngôi kể thứ hai.

C. Ngôi kể thứ ba.

D. Ngôi kể thứ tư.

Câu 4. Nhận xét nào sau đây đúng với truyện Thỏ và Rùa?(4)

A. Giải thích nguyên nhân của sự chủ quan, kiêu ngạo.

B. Ca ngợi tình cảm cộng đồng bền chặt, sự chăm chỉ, nỗ lực.

C. Bài học về cách nhìn sự việc, cách ứng xử của con người.

D. Giải thích nguyên nhân sự chăm chỉ và tự tin của rùa.

Câu 5. Truyện xoay quanh sự việc nào? (5)

A. Thỏ và rùa thách nhau chạy thi.

B. Thỏ khinh thường rùa chậm chạp.

C. Rùa cần mẫn chăm chỉ nỗ lực thi chạy.

D. Cuộc thi chạy giữa thỏ và rùa.

Câu 6. Hành động của thỏ trong tác phẩm thể hiện tính cách gì?(6)


A. Kiêu ngạo, chủ quan.


B. Khinh thường, nhanh nhẹn.


C. Chủ quan, chậm chạp.


D. Tự tin, nhanh nhẹn.

Câu 7. Xác định nghĩa của phó từ “đã, đang, vẫn, cứ” trong văn bản?(7)

A. Chỉ thời gian, sự tiếp diễn.



B. Chỉ không gian, sự tiếp diễn.



C. Chỉ thời gian, sự phủ định.

D. Chỉ thời gian, kết quả.

Câu 8. “Ngày xưa, một hôm, một lúc sau, lúc đó” có ý nghĩa gì?(8)


A. Trạng ngữ chỉ thời gian, cách thức trong truyện.


B. Trạng ngữ chỉ thời gian, không gian trong truyện.


C. Trạng ngữ chỉ nơi chốn, cách thức trong truyện.


D. Trạng ngữ chỉ thời gian, nguyên nhân trong truyện.

Câu 9. Thông điệp cuộc sống mà văn bản gợi cho em là gì?(9)

Câu 10. Có bạn cho rằng: bài học vẫn không có gì thay đổi, nếu thay hai nhân vật thỏ và rùa trong truyện bằng hai nhân vật đều là thỏ hoặc hai nhân vật đều là rùa chạy thi với nhau; và vì một lí do nào đó, con vật tưởng là yếu hơn, chậm hơn đã giành chiến thắng. Em có đồng ý như vậy không? Vì sao?(10)

HƯỚNG DẪN 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- HS nêu được thông điệp cuộc sống mà văn bản gợi ra.

- Lí giải được lí do nêu thông điệp ấy.
	1,0

	
	10
	Đồng ý vì chăm chỉ, tự tin sẽ giúp đến đích sớm hơn; kiêu ngạo, chủ quan sẽ thất bại, hơn thua ở việc làm, hành động thực tế, không ở lời nói suông; …

Có thể là đồng tình một phần nhưng phải có lí giải hợp lí
	1,0


Đề 5: Đọc văn bản sau:

    CON CÁO VÀ CHÙM NHO

Một ngày nọ, Cáo ta xuống triền núi và phát hiện ra phía trước có một vườn nho. Dưới tán lá xanh, từng chùm nho căng tròn mọng nước, dưới ánh sáng mặt trời trông lại càng hấp dẫn. Những chùm nho này khiến người ta thèm thuồng. Cáo thèm tới mức nước bọt cứ trào ra hai bên mép. Cáo ta nhìn trước ngó sau thấy chẳng có ai, nho lại nhiều như thế này, cũng muốn chén ngay mấy chùm. Cáo đứng thẳng người, vươn tay hái nho. Nhưng giàn nho thì cao quá, Cáo ta dù có vươn người đến đâu cũng không thể tới được. Cáo nhanh trí nghĩ ra một cách, thử nhảy lên xem sao nhưng cố lắm cũng chỉ với tới lá nho mà thôi.
Cáo ta không đành lòng rời khỏi vườn nho khi chưa chén được quả nào, thế là nó lượn mấy vòng quanh vườn, cuối cùng cũng phát hiện ra một cây nho khá thấp. Cáo ta lại nhảy lên, không tới được chùm nho, lại gắng sức nhảy lên lần nữa, vẫn không hái được quả nho nào. Cáo ta lại lượn xung quanh giàn nho. Ha ha, cuối cùng thì cũng phát hiện ra một chùm nho còn thấp hơn chùm lúc nãy. Thích chí quá, Cáo ta tự đắc:
– Không có việc gì có thể làm khó ta được, ha ha!
Nước dãi trong cổ họng cứ trào ra, lùi lại mấy bước lấy đà, Cáo nhảy lên, nhưng hỡi ôi, vẫn chẳng với tới được.Cáo ta dù có làm thế nào cũng không thể hái được nho, thở đánh thượt một cái rồi nói:
– Làm sao mà mình lại cứ phải cố ăn mấy cái chùm nho này nhỉ? Vỏ thì xanh thế, chắc chắn là chưa chín rồi. Không biết chừng còn vừa chua vừa chát, không nuốt được, có khi còn phải nhổ ra, đúng là chả ra làm sao cả. Nói xong, Cáo rầu rĩ rời khỏi vườn nho.
                                                                      (Trích Truyendangian.com)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1. Truyện “Con cáo và chùm nho” thuộc thể loại nào?
A. Truyện cổ tích.
B. Truyện đồng thoại.    C. Truyền thuyết. 
   D.Ngụ ngôn.

Câu 2. Truyện có mấy nhân vật ?
A. Một.

B. Hai.

C. Ba.                    C. Bốn.

Câu 3. Vì sao con cáo lại rầu rĩ ra khỏi vườn nho?
A. Vì chùm nho xanh vừa chua, vừa chát.
B. Vì có hái được chùm nho thì nho vừa xanh, vừa chát không ăn được.
C. Vì chùm nho cao quá.
D. Vì nó tự cho rằng nho còn xanh, hái cũng không ăn được nhưng sự thật là nó đã cố gắng hết ức vẫn không hái được.
Câu 4. Trong đoạn văn sau có bao nhiêu từ láy?

“Làm sao mà mình lại cứ phải cố ăn mấy cái chùm nho này nhỉ? Vỏ thì xanh thế, chắc chắn là chưa chín rồi. Không biết chừng còn vừa chua vừa chát, không nuốt được, có khi còn phải nhổ ra, đúng là chả ra làm sao cả. Nói xong, Cáo rầu rĩ rời khỏi vườn nho”.

          A. Một từ.
B. Hai từ.
C. Ba từ.
D. Bốn từ.
Câu 5. Bộ phận trạng ngữ trong câu văn “Một ngày nọ, cáo ta xuống triền núi và phát hiện phía trước có một vườn nho” là:
A. Một ngày nọ.

B. Cáo.

C. Xuống triền núi.

D. Một vườn nho.

Câu 6. Biện pháp tu từ nổi bật trong đoạn văn trên là:

A. Điệp ngữ

B. Nhân hóa

C. Ẩn dụ

D. So sánh
Câu 7. Vị ngữ trong câu văn “Những chùm nho này khiến người ta thèm thuồng” là
A. Cụm động từ



B. Cụm danh từ


C. Cụm tính từ
D. Cụm chủ vị
Câu 8. Phó từ trong câu văn “Cáo ta lại lượn xung quanh giàn nho” là:

A. Lại

B. Lượn

C. Xung quanh

D. Giàn nho
Câu 9. Thông điệp cuộc sống mà câu chuyện gợi cho em là gì?(9)

Câu 10.  Khi không hái được nho, Cáo tự biện minh rằng : “Làm sao mà mình lại cứ phải cố ăn mấy cái chùm nho này nhỉ? Vỏ thì xanh thế, chắc chắn là chưa chín rồi. Không biết chừng còn vừa chua vừa chát, không nuốt được, có khi còn phải nhổ ra, đúng là chả ra làm sao cả.” 
Em có đồng tình với thái độ của Cáo không? Hãy viết một đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của em?
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- HS nêu được thông điệp cuộc sống mà văn bản gợi ra: Khi không làm được điều gì hãy tự rút ra nguyên nhân và nghĩ ra cách để thực hiện việc đó thành công trong lần sau chứ không nên lấy lí do khác để bào chữa cho mình. Như thế sẽ không bao giờ tiến bộ và thành công.
	1,0

	
	10
	+ Không đồng tình. Vì

+ Cáo không chấp nhận nguyên nhân thất bại là chính bản thân mình.

+ Tự bao biện và đổ lỗi cho khách quan” Nho xanh ăn không ngon”. 
	1,0


 DẠNG BÀI : Tập làm văn
Kiểu bài : Tự sự

- Cách làm:

1. Yêu cầu chung:

- Kiểu bài : Văn tự sự
- Hình thức : Đảm bảo 3 phần Mở - Thân – Kết
- Nội dung: Thay lời nhân vật kể lại câu chuyên ngụ ngôn.
- Ngôi kể: Ngôi thứ nhất

- Hướng làm bài: Học sinh làm đúng dạng bài tự sự.
2. Yêu cầu cụ thể
2.1. Mở bài:
-  Nhân vật xưng tôi tự giới thiệu về mình.
- Nêu hoàn cảnh kể chuyện.
2.2. Thân bài :

- Kế trình tự diễn biến các sự việc trong câu chuyện.
+ Mở đầu

+ Diễn biến

+ Kết thúc

* Lưu ý : có yếu tố miêu tả, biểu cảm.

- Bài học rút ra từ câu chuyện

2.3. Kết bài:

- Khẳng định cảm xúc của nhân vật.
- Mong muốn nhân vật.
*Đề Tập làm văn

Thay lời con Cáo trong truyện ngụ ngôn “Con cáo và chùm nho” kể lại câu chuyện.

Hướng dẫn:

	Nội dung
	Điểm

	I. Yêu cầu chung:

- Kiểu bài : Văn tự sự.
- Hình thức : Đảm bảo 3 phần Mở - Thân – Kết

- Nội dung: Thay lời nhân vật kể lại câu chuyên ngụ ngôn.
- Hướng làm bài: Học sinh làm đúng dạng bài tự sự.
	

	II. Yêu cầu cụ thể

1. Mở bài:
-  Nhân vật xưng tôi tự giới thiệu về mình.
Tôi là Cáo một nhân vật trong truyện ngụ ngôn “Con Cáo và chùm nho”.

- Lí do kể chuyện.
Tôi vẫn luôn ngẫm nghĩ về lần tôi hái nho thất bại trước đây và chưa nghĩ ra cách hay để hái được nho. Tôi cứ băn khoăn mãi. Hôm nay, tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi nhé.

2. Thân bài :
2.1. Hoàn cảnh hái nho
- Thời gian: Buổi sáng đẹp trời (miêu tả)

- Không gian: Khu rừng vào buổi sớm (miêu tả, biểu cảm) 
2.2. Khi hái nho.

- Khi phát hiện ra vườn nho, tôi đã “hết lần này đến lần khác nỗ lực hết sức để hái được chùm nho”.

+ Lần thứ nhất

+ Lần thứ hai

+ Lần thứ ba

Tôi đã cố gắng thực hiện mong muốn của mình hiều lần.

2.2. Tuy nhiên, tôi đã không dung cảm tự nhận trách nhiệm về thất bại của mình.

- Tôi bao biện cho thất bại của mình bằng cách biện minh rằng nho rất xanh và không chấp nhận cái sai của chính mình. 
+ Tôi dù có làm thế nào cũng không thể hái được nho nên đành thở đánh thượt một cái rồi nói:
– Làm sao mà mình lại cứ phải cố ăn mấy cái chùm nho này nhỉ? Vỏ thì xanh thế, chắc chắn là chưa chín rồi. Không biết chừng còn vừa chua vừa chát, không nuốt được, có khi còn phải nhổ ra, đúng là chả ra làm sao cả. 
- Bài học rút ra từ câu chuyện.
Sau câu chuyện trên, tôi tự ngẫm lại rằng:

+ Khi không làm được điều gì hãy tự rút ra nguyên nhân và nghĩ ra cách để thực hiện việc đó thành công trong lần sau chứ không nên lấy lí do khác để bào chữa cho mình. Như thế sẽ không bao giờ tiến bộ và thành công.
2.3. Kết bài:

 - Khẳng định cảm xúc của nhân vật: Tiếc nuối vì thất bại và tự rút ra bài học cho mình.

- Mong muốn nhân vật: Tự động viên bản thân cần phải cố gắng hơn và biết tự chịu trách nhiệm không đổ lỗi cho cuộc sống.
	0.5

3.0

0.5

1.0

1.0
0.5

0.5



* Phân tích đặc điểm một nhân vật trong câu chuyện ngụ ngôn đã học và đọc.

- Cách làm:

1. Yêu cầu chung:
- Kiểu bài : Nghị luận văn học

- Hình thức : Đảm bảo 3 phần Mở - Thân – Kết
- Nội dung: Phân tích đặc điểm một nhân vật trong câu chuyện ngụ ngôn.

- Hướng làm bài: Học sinh làm đúng dạng bài nghị luận có luận điểm, luận cứ và cách lập luận rõ ràng.
1. Yêu cầu cụ thể
2.1 . Mở bài:
-  Giới thiệu nhân vật, tác phẩm cần phân tích.

- Đánh giá chung về những đặc điểm của nhân vật đó.

2.2. Thân bài :

- Nêu và phân tích lần lượt những đặc điểm của nhân vật.

+ Hoàn cảnh sống

+ Ngoại hình

+ Phẩm chất (Ngôn ngữ, hành động, lời nói, tâm lý, sự đánh gía của nhân vật khác hoặc người kể chuyện…)
- Bài học rút ra từ câu chuyện và nghệ thuật kể chuyện.

2.3. Kết bài:

- Khẳng định về nhân vật.

- Thái độ, tình cảm, lời nhắn nhủ của nhà văn.

* Đề Tập làm văn
Phân tích nhân vật Cáo trong truyện ngụ ngôn “Con cáo và chùm nho”.

Hướng dẫn:

	Nội dung
	Điểm

	I. Yêu cầu chung:

- Kiểu bài : Nghị luận văn học.

- Hình thức : Đảm bảo 3 phần Mở - Thân – Kết

- Nội dung: Phân tích đặc điểm một nhân vật trong câu chuyện ngụ ngôn.

- Hướng làm bài: Học sinh làm đúng dạng bài nghị luận có luận điểm, luận cứ và cách lập luận rõ ràng.
	

	II. Yêu cầu cụ thể

1. Mở bài:
-  Giới thiệu nhân vật, tác phẩm cần phân tích.

Hs giới thiệu nhân vật Cáo trong truyện ngụ ngôn “Con Cáo và chùm nho”.

- Đánh giá chung về những đặc điểm của nhân vật đó.

Cáo là con vật có cố gắng, quyết tâm nhưng khi làm việc không thành công thì lại không chịu thừa nhận thất bại của mình.

2. Thân bài :

* Nêu và phân tích lần lượt những đặc điểm của nhân vật.

2.1. Cáo là một con vật có cố gắng, quyết tâm.

- Khi phát hiện ra vườn nho, Cáo đã “hết lần này đến lần khác nỗ lực hết sức để hái được chùm nho”.

+ Lần thứ nhất

+ Lần thứ hai

+ Lần thứ ba

=> Như vậy, cáo là một nhân vật đáng yêu. Cáo đã biết cố gắng thực hiện mong muốn của mình hiều lần.

2.2. Cáo không tự nhận trách nhiệm về thất bại của mình.

- Cáo bao biện cho thất bại của mình bằng cách biện minh rằng nho rất xanh. Cáo không chấp nhận cái sai của mình. (Dẫn chứng)

- Đây là sự “ru ngủ” về nhận thức làm chúng ta mất đi ý chí, quyết tâm để lần sau thực hiện bừng được điều mình mong muốn.

- Bài học rút ra từ câu chuyện và nghệ thuật kể chuyện.
+ Khi không làm được điều gì hãy tự rút ra nguyên nhân và nghĩ ra cách để thực hiện việc đó thành công trong lần sau chứ không nên lấy lí do khác để bào chữa cho mình. Như thế sẽ không bao giờ tiến bộ và thành công.
2.3. Kết bài:

- Khẳng định về nhân vật.

- Thái độ, tình cảm, lời nhắn nhủ của nhà văn.
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PHẦN III. KẾT LUẬN

 
Môn Ngữ văn là một trong những bộ môn có vai trò quan trọng đáp ứng mục tiêu của bậc học phổ thông là đào tạo con người toàn diện từ kiến thức lý thuyết đến thực hành. Muốn khôi phục sự quan tâm của xã hội đối với các bộ môn khoa học xã hội, không thể chỉ bằng biện pháp kêu gọi mà chúng ta phải tích cực đổi mới phương pháp dạy học văn, khơi gợi lại hứng thú học văn của học sinh, hình thành cho các em phương pháp học văn hiệu quả nhất. Vì vậy, qua chuyên đề này tôi hi vọng sẽ cung cấp thêm tư liệu mới cho đồng nghiệp và nâng cao kiến thức cho học sinh. 
Đặc điểm của truyện ngụ ngôn





Hình thức: ngắn gọn, thường được viết bằng văn xuôi hoặc thơ





    Nhân vật: thường là con người, đồ vật, con vật 





Mục đích: nêu lên các tư tưởng đạo lý, hoặc để răn dạy con người những bài học trong cuộc sống
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